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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 
Số:           /QĐ-UBND     Thanh Hóa, ngày        tháng 3 năm 2022 

   
 
 

    QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa  

lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 trong cơ sở  
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

 
 

          CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: số 
438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 441/QĐ-BGDĐT ngày ngày 28/01/2022 
phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 
thông; số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa 
lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; số 584/QĐ-BGDĐT ngày 
28/02/2022 phê duyệt Danh mục bổ sung sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ 
sở giáo dục phổ thông; số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10/3/2022 phê duyệt bổ sung 
danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 476/TTr-SGDĐT 
ngày 09/3/2022; của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 160/TTr-SNV ngày 16/3/2022. 

 

    QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 
năm học 2022-2023 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
(sau đây gọi chung là Hội đồng), cụ thể như sau: 

1. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tiếng Việt. 

2. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Toán. 

3. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tiếng Anh. 
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4. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Đạo đức. 

5. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tự nhiên và Xã hội. 

6. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Tin học. 

7. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Công nghệ 

8. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Giáo dục thể chất. 

9. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Âm nhạc. 

10. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Mĩ thuật. 

11. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Hoạt động trải nghiệm. 

12. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Ngữ Văn. 
13. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Toán. 

14. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Tiếng Anh. 

15. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Tin học. 

16. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Giáo dục công dân. 

17. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Lịch sử và Địa lí. 

18. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Khoa học tự nhiên. 

19. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Giáo dục thể chất. 

20. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Âm nhạc. 

21. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Mĩ thuật. 

22. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Công nghệ. 

23. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 7 môn Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp.  

24. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Ngữ Văn. 
25. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Toán. 

26. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Tiếng Anh. 

27. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Giáo dục thể chất. 

28. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Quốc phòng - An ninh. 

29. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Giáo dục kinh tế và 
pháp luật. 

30. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Vật lí. 

31. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Hóa học. 

32. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Sinh học. 

33. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Tin học.  

34. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Lịch sử. 
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35. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Địa lí. 

36. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Công nghệ. 

37. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Âm nhạc. 

38. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Mĩ thuật. 

39. Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 10 môn Hoạt động trải nghiệm, 
hướng nghiệp. 

(Cụ thể danh sách thành viên các Hội đồng tại các Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng 

Nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 
25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 
định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.  

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng 

Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng theo quy định tại Điều 6 
Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

Điều 4. Hoạt động của Hội đồng 

1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 
25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 
định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. 

2. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hội 
đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội 
vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị 
liên quan và thành viên các Hội đồng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 Quyết định; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; 
- PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi;                                                               
- Lưu: VT, VX.(hongtt). 

            KT. CHỦ TỊCH 
            PHÓ CHỦ TỊCH 

        

 
 

 
             Đầu Thanh Tùng 
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Phụ lục 1 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA   

LỚP 3, MÔN TIẾNG VIỆT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà Nguyễn Thị Diệp, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Nguyễn Thị Liên, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

5. Ông Lê Xuân Hòa, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

6. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Mường 
Lát, Ủy viên. 

7. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, 
thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, 
huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 

9. Bà Bùi Mai Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Nga An, huyện Nga Sơn, Ủy viên. 
10. Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường TH và THCS Lương Chí, thị xã Nghi 

Sơn, Ủy viên. 
11. Bà Lưu Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thống Nhất, huyện 

Yên Định, Ủy viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Lĩnh Toại, huyện Hà 
Trung, Ủy viên. 

13. Bà Lê Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, 
Ủy viên. 

14. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, 
Ủy viên. 

15. Bà Trịnh Thị Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, 
Ủy viên. 

16. Bà Lê Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Luận Thành, huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 

17. Bà Đỗ Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 1, huyện Ngọc Lặc, 
Ủy viên. 

18. Bà Trần Thị Hồng Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Nham, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

19. Bà Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh Hóa, 
Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 2 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 3, MÔN TOÁN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 

Hội đồng. 

2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng.  

3. Bà Lê Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Trịnh Thị Hồng, Chuyên viên  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, 
Ủy viên. 

5. Bà Lê Thị Chung, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Thanh 
Hoá, Ủy viên. 

6. Bà Đoàn Thị Thao, Giáo viên Trường Tiểu học Ban Công, huyện Bá Thước, Ủy 
viên. 

7. Bà Nguyễn Thị Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Thế Long, huyện Đông 
Sơn, Ủy viên. 

8. Ông Lê Huy Trọng, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Mạnh Trinh, huyện Hoằng 
Hóa, Ủy viên. 

9. Ông Chu Quốc Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Nga Phú, huyện Nga Sơn, 
Ủy viên. 

10. Bà Trần Thị Ngân, Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Thiện, huyện Nông Cống, 
Ủy viên. 

11. Ông Trịnh Minh Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Quan 
Hóa, Ủy viên. 

12. Ông Bùi Ngọc Thịnh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

13. Bà Đào Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Lương Sơn 1, huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 

14. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Triệu 
Sơn, Ủy viên. 

15. Ông Tào Thanh Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Tân, huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

16. Bà Vũ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, Ủy viên. 

17. Ông Hoàng Ngọc Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, 
Ủy viên. 

18. Bà Trần Thị Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Ngư Lộc 1, huyện Hậu Lộc, 
Ủy viên. 

19. Bà Vũ Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Quán Lào, huyện 
Yên Định, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 3 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN TIẾNG ANH 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Nguyễn Thế Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Nguyễn Thị Định, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên 

5. Ông Chu Văn Cường, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Hoằng 
Hóa, Ủy viên. 

6. Ông Ngô Xuân Hưng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Triệu 
Sơn, Ủy viên. 

7. Bà Tạ Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Hà Trung, huyện Hà 
Trung, Ủy viên. 

8. Bà Đào thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Ái Thượng, huyện Bá Thước, Ủy 
viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn 3, thị xã Bỉm 
Sơn, Ủy viên. 

10. Bà Vũ Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm 
Thủy, Ủy viên. 

11. Bà Nguyễn Việt Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Minh Tiến, huyện Ngọc 
Lặc, Ủy viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Diệp, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Bến Sung, huyện 
Như Thanh, Ủy viên. 

13. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn, huyện Quan Hóa, 
Ủy viên. 

14. Bà Lê Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, 
Ủy viên. 

15. Ông Lê Hữu Vinh, Giáo viên Trường Tiểu học Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, 
Ủy viên. 

16. Bà Trịnh Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Dương, huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 

17. Bà Dương Thị Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Thọ, thành phố Sầm 
Sơn, Ủy viên. 

18. Bà Đàm Thùy Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Phú, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

19. Phạm Văn Dũng, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

Danh sách ấn đinh: 19 người./. 
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Phụ lục 4 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN ĐẠO ĐỨC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Trịnh Vĩnh Long, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà Hoàng Thị Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Lang Chánh, 
Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Hà Thị Nhất, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập, huyện Bá Thước, 
Ủy viên. 

5. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Châu, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

6. Bà Trần Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Tiến, huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

7. Bà Đặng Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn 1, thị xã Bỉm Sơn, 
Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hà Toại, huyện Hà Trung, 
Ủy viên. 

9. Bà Phạm Thị Tuyết, Giáo viên Trường Tiểu học Vân Am 1, huyện Ngọc Lặc, 
Ủy viên. 

10. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện Như 
Thanh, Ủy viên. 

11. Bà Đỗ Thị Giang, Giáo viên Trường Tiểu học số 1 thị trấn, huyện Nông Cống, 
Ủy viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Quan Hóa, Ủy viên. 

13. Bà Lê Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, 
Ủy viên. 

14. Bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Hòa, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

15. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Sơn 1, thành phố Sầm 
Sơn, Ủy viên.  

16. Bà Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, 
Ủy viên. 

17. Bà Lê Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Luận Thành, huyện Thường Xuân, 
Ủy viên. 

18. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

19. Bà Lê Thị Chiến, Giáo viên Trường Tiểu học Định Hưng, huyện Yên Định, 
Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 5 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Bùi Huyền Thương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Lộc, Thư 

ký Hội đồng. 
4. Bà Dư Thị Việt Hà, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thiết Ống, huyện Bá 

Thước, Ủy viên. 

5. Ông Nguyễn Viết Xuân, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Hà Lĩnh, huyện Hà 
Trung, Ủy viên 

6. Bà Vũ Thị Mây, Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Ủy viên. 

7. Bà Nguyễn Thị Lê, Giáo viên Trường TH&THCS Đông Yên, huyện Đông Sơn, 
Ủy viên. 

8. Ông Vi Văn Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Mường Chanh, huyện Mường 
Lát, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Thơm, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lâm, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

10. Bà Trịnh Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc, 
Ủy viên. 

11. Ông Lê Văn Minh, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Thành, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

12. Bà Phan Thị Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Tượng Sơn, huyện Nông Cống, 
Ủy viên. 

13. Bà Lê Thị Bích Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, huyện 
Triệu Sơn, Ủy viên. 

14. Bà Bùi Thị Thắm, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Đại, thành phố  Sầm Sơn, 
Ủy viên. 

15. Bà Hoàng Kim Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Nga Phượng 2, huyện Nga Sơn, 
Ủy viên.  

16. Bà Trịnh Thị Ba, Giáo viên Trường Tiểu học Yên Lâm, huyện Yên Định, 
Ủy viên. 

17. Bà Lê Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, 
Ủy viên. 

18. Bà Trần Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Thanh, huyện Hoằng 
Hóa, Ủy viên. 

19. Ông Ngô Văn Trường, Giáo viên Trường Tiểu học Mường Mìn, huyện Quan 
Sơn, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 6 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN TIN HỌC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Ông Dương Đình Sỹ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 
4. Ông Vũ Văn Tấn, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Thanh 

Hoá, Ủy viên. 

5. Ông Phùng Mạnh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thường Xuân, 
huyện Thường Xuân, Ủy viên. 

6. Bà Vũ Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn 3, thị xã Bỉm Sơn, 
Ủy viên. 

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Phong, huyện 
Cẩm Thủy, Ủy viên. 

8. Ông Trịnh Minh Quyền, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Quán Lào, huyện 
Yên Định, Ủy viên. 

9. Ông Lê Văn Ca, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu 
Hóa, Ủy viên. 

10. Bà Nguyễn Thị Thắm, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh 
Lộc, Ủy viên. 

11. Ông Lê Dương Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Vinh, thị xã Sầm Sơn, 
Ủy viên. 

12. Bà Vũ Thị Khôi, Giáo viên Trường Tiểu học Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, 
Ủy viên. 

13. Bà Dương Thị Thúy Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Dân Quyền, huyện Triệu 
Sơn, Ủy viên. 

14. Ông Lê Trọng Ngà, Giáo viên Trường Tiểu học Hiền Chung, huyện Quan Hóa, 
Ủy viên. 

15. Ông Hồ Sỹ Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Bình, huyện Như Xuân, 
Ủy viên. 

16. Bà Đặng Thị Vân, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Lưu, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

17. Ông Nguyễn Duy Hùng, Giáo viên Trường TH&THCS Đông Khê, huyện 
Đông Sơn, Ủy viên. 

18. Ông Hà Văn Tuyến, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Lang Chánh 2, huyện 
Lang Chánh, Ủy viên. 

19. Bà Chu Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Tất Đắc, huyện Hoằng Hóa, 
Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 7 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Dương Thị Ngọc Tú, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo Thanh Hóa, Thư ký Hội đồng. 
4. Ông Vũ Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Lĩnh, huyện Hà 

Trung, Ủy viên. 

5. Ông Bùi Văn Thế, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Long, huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

6. Bà Lê Thị Hiếu, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Thế Long, huyện Đông 
Sơn, Ủy viên. 

7. Ông Lưu Trọng Tỵ, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Hạ, huyện Quan 
Sơn, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường TH và THCS Phú Sơn, thị xã Bỉm 
Sơn, Ủy viên. 

9. Bà Lê Thị Oánh, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn, huyện Nông Cống, 
Ủy viên. 

10. Ông Đỗ Văn Tự, Giáo viên Trường Tiểu học Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, 
Ủy viên. 

11. Ông Phạm Hồng Khanh, Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Trung, huyện Ngọc 
Lặc, Ủy viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Nga Thủy, huyện Nga 
Sơn, Ủy viên. 

13. Ông Hà Thọ Hoài, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh 
Hoá, Ủy viên. 

14. Bà Hoàng Thị Tặng, Giáo viên Trường TH&THCS Tam Văn, huyện Lang 
Chánh, Ủy viên. 

15. Bà Dương Thị Thúy Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Dân Quyền, huyện Triệu 
Sơn, Ủy viên. 

16. Ông Hoàng Văn Hải, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân, huyện 
Thọ Xuân, Ủy viên. 

17. Bà Nguyễn Thị Thư, Giáo viên Trường TH và THCS Minh Sơn, huyện Triệu 
Sơn, Ủy viên. 

18. Bà Trịnh Thị Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, 
Ủy viên. 

19. Bà Đặng Thị Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, 
Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./.
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Phụ lục 8 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 

Hội đồng. 

2. Ông Hắc Xuân Phước, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà Lê Thị Hưng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 
Xuân, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Phạm Thị Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Vân, Cẩm Thủy, Ủy viên. 

5. Ông Lê Quang Hạnh, Giáo viên, Trường Tiểu học Văn Lộc, huyện Hậu 
Lộc, Ủy viên. 

6. Bà Lê Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, 
Ủy viên. 

7. Ông Ngô Thọ Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn 1 Nga Sơn, huyện 
Nga Sơn, Ủy viên. 

8. Ông Phạm Hồng Tình, Giáo viên Trường Tiểu học Hải Long, huyện Như 
Thanh, Ủy viên. 

9. Ông Phạm Thái Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Nam Động, huyện Quan Hóa, 
Ủy viên. 

10. Bà Phan Thị Linh, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Bình, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

11. Ông Lê Mạnh Cường, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Xuân, huyện Quan 
Sơn, Ủy viên. 

12. Ông Bùi Thế Tài, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Tân, huyện Thạch Thành, 
Ủy viên. 

13. Ông Lê Văn Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Thiên Phủ, huyện Quan 
Hóa, Ủy viên. 

14. Ông Hà Đình Hoàng, Giáo viên Trường Tiểu học Vạn Xuân, huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 

15. Bà Trần Thị Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Thắng, Thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên.  

16. Ông Lê Trọng Thành, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, 
Ủy viên. 

17. Ông Lê Văn Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Phú, huyện Thiệu 
Hóa, Ủy viên. 

18. Bà Nguyễn Thị Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Lam Sơn 3, thị xã Bỉm Sơn, 
Ủy viên. 

19. Bà Nguyễn Thị Hà Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn, thành 
phố Sầm Sơn, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 9 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN ÂM NHẠC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Tạ Hồng Lựu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Trịnh Vĩnh Long, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Nguyễn Hồng Phong, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Lê Thị Mai Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố 

Thanh Hóa, Ủy viên. 

5. Ông Trịnh Bá Tuấn, Giáo viên Trường TH và THCS thị trấn Mường Lát, huyện 
Mường Lát, Ủy viên. 

6. Bà Lê Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường Tiểu học Hạ Trung, huyện Bá Thước, 
Ủy viên. 

7. Ông Nguyễn Xuân Hợp, Giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Giang, huyện 
Hoằng Hóa, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Hải Châu, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

9. Ông Bùi Công Hanh, Giáo viên Trường Tiểu học Kiên Thọ 2, huyện Ngọc Lặc, 
Ủy viên. 

10. Bà Đặng Thị Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Giang, huyện Nông 
Cống, Ủy viên. 

11. Ông Mai Mạnh Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học Thiệu Hợp, huyện Thiệu 
Hóa, Ủy viên. 

12. Ông Lê Hồng Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, 
Ủy viên. 

13. Bà Vũ Thị Hoài, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Nga Sơn 1, huyện 
Nga Sơn, Ủy viên. 

14. Ông Phạm Văn Quỳnh, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Quang, huyện 
Vĩnh Lộc, Ủy viên.  

15. Bà Nguyễn Thị Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Văn, huyện Đông 
Sơn, Ủy viên.  

16. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phong 2, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

17. Bà Hắc Thị Hường, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Hà, huyện Quan Sơn, 
Ủy viên. 

18. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, 
Ủy viên. 

19. Ông Lê Quang Huy, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, 
Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 10 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN MĨ THUẬT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Trịnh Vĩnh Long, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Hoàng Phương Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Hàm Rồng, thành phố 

Thanh Hóa, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Nguyễn Phan Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, 

Ủy viên. 

5. Ông Vũ Quốc Việt, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Tiến, huyện Đông Sơn, 
Ủy viên. 

6. Bà Đỗ Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khê 2, huyện Ngọc Lặc, 
Ủy viên. 

7. Ông Lê Sĩ Điệp, Giáo viên Trường Tiểu học Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, 
Ủy viên. 

8. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Giáo viên Trường TH&THCS Lương Chí, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Cảnh, Giáo viên Trường Tiểu học số 2 thị trấn, huyện Nông 
Cống, Ủy viên. 

10. Bà Trần Thị Ngọc Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Tân, huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

11. Bà Hoàng Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Cẩm, huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 

12. Ông Phạm Như Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Nhân, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

13. Ông Phạm Khắc Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Triệu 
Sơn, Ủy viên. 

14. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Trường Sơn, thành 
phố Sầm Sơn, Ủy viên. 

15. Ông Phạm Xuân Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Lang Chánh 1, 
huyện Lang Chánh, Ủy viên. 

16. Bà Trịnh Thị Xim, Giáo viên Trường Tiểu học Hà Bình, huyện Hà Trung, 
Ủy viên. 

  17. Ông Trịnh Văn Cảnh, Giáo viên Trường Tiểu học Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, 
Ủy viên. 

18. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

19. Bà Phạm Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Điện Biên 1, thành phố Thanh 
Hóa, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 11 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 3, MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
          1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
          2. Ông Trịnh Vĩnh Long, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
          3. Bà La Thị Nga, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Thiệu Hóa, Thư 
ký Hội đồng. 
          4. Ông Lê Huy Tiễn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Yên, huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

          5. Bà Hồ Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai 1, thành phố Thanh 
Hóa, Ủy viên. 

          6. Bà Trần Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Sơn, thị xã Bỉm 
Sơn, Ủy viên. 
          7. Bà Hoàng Thị Thoa, Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, 
Ủy viên. 
          8. Bà Nguyễn Thị Hải, Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Lang Chánh 1, huyện 
Lang Chánh, Ủy viên. 
          9. Bà Lê Thị Đan, Giáo viên Trường Tiểu học Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, Ủy viên. 

          10. Ông Hà Thanh Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học Văn Nho, huyện Bá Thước, 
Ủy viên. 
          11. Bà Bùi Anh Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Thanh Tân 2, huyện Như Thanh, 
Ủy viên. 
          12. Bà Hà Thị Thược, Giáo viên Trường Tiểu học Nam Xuân, huyện Quan 
Hóa, Ủy viên. 
          13. Bà Lê Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học Trung Hạ, huyện Quan Sơn, Ủy viên. 

          14. Ông Lê Hữu Tuyên, Giáo viên Trường Tiểu học Xuân Lộc, huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 
          15. Bà Trịnh Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Quảng Tiến 2, thành phố Sầm 
Sơn , Ủy viên. 
          16. Bà Lê Thị Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, Ủy viên. 
          17. Bà Lê Thị Tú, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Bút Sơn 1, huyện Hoằng 
Hóa, Ủy viên. 

          18. Bà Thái Thị Minh Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học Đông Quang, huyện Đông 
Sơn, Ủy viên. 
          19. Bà Nghiêm Thị Hòa, Giáo viên Trường Tiểu học Nga Yên, huyện Nga Sơn, 
Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 12 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN NGỮ VĂN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Ông Nguyễn Hồng Cường, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện 

Quảng Xương, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Phạm Thị Hòa, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy, 

Ủy viên. 

5. Bà Lê Thị Xuân Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện 
Hoằng Hóa, Ủy viên. 

6. Ông Ngô Minh Thống, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

7. Bà Lê Thị Mai, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, 
Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch 
Thành, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Diệp, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Hậu Lộc, 
Ủy viên. 

10. Ông Nguyễn Danh Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lí 
Thường Kiệt, huyện Hà Trung, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Định Bình, 
huyện Yên Định, Ủy viên. 

12. Bà Lê Thị Thanh Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, 
thành phố Thanh Hoá, Ủy viên. 

13. Bà Tô Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, huyện 
Ngọc Lặc, Ủy viên. 

14. Bà Đinh Thị Hoài Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

15. Bà Phạm Thị Giang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Hoạch, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

16. Bà Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, huyện Hoằng 
Hoá, Ủy viên. 

17. Bà Lí Thị Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lí Thường Kiệt, huyện 
Hà Trung, Ủy viên. 

18. Bà Lê Thị Diệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, thành phố 
Thanh Hoá, Ủy viên. 

19. Bà Trần Thị Chung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố 
Thanh Hoá, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 13 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN TOÁN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Lê Đăng Hà, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, 
Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Trần Văn Lực, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Điện Biên, thành phố 
Thanh Hoá, Ủy viên. 

5. Ông Lê Văn Nguyện, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, 
huyện Ngọc Lặc, Ủy viên. 

6. Ông Phạm Đức Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm 
Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, Ủy viên. 

7. Ông Lê Đức Chung, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Thường 
Xuân, huyện Thường Xuân, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Chí, thị 
xã Nghi Sơn, Ủy viên. 

9. Ông Chu Thế Khánh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, huyện 
Hoằng Hoá, Ủy viên. 

10. Ông Cao Thế Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

11. Ông Vũ Trọng Dương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Lễ, 
thành phố Sầm Sơn, Ủy viên. 

12. Ông Lê Tiến Lực, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Hinh, huyện 
Thạch Thành, Ủy viên. 

13. Ông Lê Văn Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, huyện 
Thọ Xuân, Ủy viên. 

14. Ông Nguyễn Văn Viên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, 
huyện Nga Sơn, Ủy viên. 

15. Ông Lê Vũ Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Nông 
Cống, Ủy viên. 

16. Ông La Đức Sơn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chích, huyện 
Đông Sơn, Ủy viên. 

17. Bà Nguyễn Việt Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lí Thường Kiệt, 
huyện Hà Trung, Ủy viên. 

18. Ông Trần Hải Âu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bá Ngọc, 
huyện Quảng Xương, Ủy viên. 

19. Bà Trần Thị Thúy Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình, Thị xã 
Bỉm Sơn, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 14 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN TIẾNG ANH 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Nguyễn Thế Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Lê Thành Chung, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu 
Hoá, Ủy viên. 

5. Ông Lê Viết Tân, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường 
Xuân, Ủy viên. 

6. Ông Lại Thế Chi, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Trung, 
Ủy viên. 

7. Bà Lê Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh, huyện 
Ngọc Lặc, Ủy viên. 

8. Ông Lê Văn Giáo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

9. Bà Mai Thị Hằng, Nhóm trưởng chuyên môn Tiếng Anh, Trường Trung học cơ 
sở Lê Quý Đôn, thị xã Bỉm Sơn, Ủy viên. 

10. Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai 
Ninh, thành phố Thanh Hoá, Ủy viên. 

11. Ông Đỗ Văn Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, huyện 
Thọ Xuân, Ủy viên, 

12. Bà Lê Thị Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chích, huyện 
Đông Sơn, Ủy viên, 

13. Ông Trần Ngọc Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, huyện 
Hoằng Hoá, Ủy viên. 

14. Ông Lê Minh Thắng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú, 
huyện Thạch Thành, Ủy viên. 

15. Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Trần 
Mai Ninh, thành phố Thanh Hoá, Ủy viên. 

16. Ông Vũ Ngọc Hưng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hậu lộc, 
Ủy viên. 

17. Ông Bùi Ngọc Bích, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm 
Thủy, Ủy viên. 

18. Ông Đinh Xuân Việt, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch 
Thành, Ủy viên.  

19. Bà Lê Thị Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Nga 
Sơn, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 15 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN TIN HỌC 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Dương Đình Sĩ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Nguyễn Công Long, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

5. Ông Vũ Văn Tấn, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh 
Hóa, Ủy viên. 

6. Ông Vũ Văn Tuấn, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nga Sơn, 
Ủy viên. 

7. Bà Lê Thị Trâm Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vạn Thiện, huyện 
Nông Cống, Ủy viên. 

8. Ông Nguyễn Văn Chinh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Ngọc, 
huyện Quảng Xương, Ủy viên. 

9. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Phó Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở 
Quảng Bình huyện Quảng Xương, Ủy viên. 

10. Bà Lê Thị Hoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Nông 
Cống, Ủy viên. 

11. Ông Đỗ Xuân Hòa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Lập, huyện Thọ 
Xuân, Ủy viên. 

12. Ông Lê Huy Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, huyện 
Hậu Lộc, Ủy viên. 

13. Ông Đỗ Chí Huấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

14. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, 
huyện Hà Trung, Ủy viên. 

15. Ông Lê Anh Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

16. Ông Nguyễn Quang Thạch, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở 
Chu Văn An, huyện Nga Sơn, Ủy viên. 

17. Ông Ngô Văn Tình, Phó Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Cẩm 
Thạch, huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 

18. Ông Trịnh Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, 
Ủy viên. 

19. Bà Lê Mỹ Linh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Triệu Thị Trinh, huyện 
Triệu Sơn, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 16 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 7 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Hoàng Thị Hải Yến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Chính, huyện 
Nông Cống, Ủy viên. 

5. Ông Hoàng Hà Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Sơn, huyện 
Thường Xuân, Ủy viên. 

6. Ông Nguyễn Thế Đạt, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Nguyệt 
Ấn, huyện Ngọc Lặc, Ủy viên. 

7. Bà Trần Thị Thị, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Ninh, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

8. Bà Trịnh Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, huyện Quảng 
Xương, Ủy viên. 

9. Bà Lê Thị Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thiệu Châu, huyện 
Thiệu Hóa, Ủy viên. 

10. Bà Lê Thị Xuyến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thuần Lộc, huyện Hậu 
Lộc, Ủy viên. 

11. Bà Nguyễn Thị Tịnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngọc Phụng,  huyện 
Thường Xuân, Ủy viên. 

12. Bà Hà Thị Liên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Quan Hóa, huyện 
Quan Hóa, Ủy viên. 

13. Bà Phạm Thị Lê, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chích, huyện 
Đông Sơn, Ủy viên. 

14. Bà Lê Thị Ngọc Lan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, huyện 
Hoằng Hóa, Ủy viên. 

15. Bà Lê Thanh Hà, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Đông Ninh, 
huyện Đông Sơn, Ủy viên. 

16. Bà Hà Thị Minh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lâm Sa, huyện Bá 
Thước, Ủy viên. 

17. Bà Phạm Thị Thúy Hồng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hữu Lập, 
huyện Hậu Lộc, Ủy viên. 

18. Bà Lê Thị Hảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

19. Ông Cao Công Hoan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Cành Nàng, 
huyện Bá Thước, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 17 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Nguyễn Văn Hồ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Trịnh Trung Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tây Đô, 
huyện Vĩnh Lộc, Ủy viên. 

5. Ông Lê Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thành Tân, huyện 
Thạch Thành, Ủy viên. 

6. Ông Nguyễn Văn Thường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ 
sở Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân, Ủy viên. 

7. Bà Quản Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hợp Thắng, huyện 
Triệu Sơn, Ủy viên.  

8. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoằng Đông, huyện 
Hoằng Hoá, Ủy viên. 

9. Bà Trịnh Thị Cúc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Đình Kiên,huyện Yên 
Định, Ủy viên. 

10. Bà Trần Thị Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành 
phố Thanh Hoá, Ủy viên. 

11. Bà Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, 
huyện Thọ Xuân,Ủy viên. 

12. Bà Vũ Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Ủy viên. 

13. Bà Lê Thùy Anh, Giáo viên môn Địa lí, Trường Trung học cơ sở Quang Trung, 
thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

14. Bà Nguyễn Thị Giang, Giáo viên môn Địa lí, Trường Trung học cơ sở Chu 
Văn An, huyện Nga Sơn, Ủy viên. 

15. Bà Lê Hoàng Lan, Giáo viên môn Địa lí, Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội 
trú huyện Như Xuân, Ủy viên 

16. Ông Hà Huy Trung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thành Tân, huyện 
Thạch Thành, Ủy viên; 

17. Ông Hoàng Văn Vượng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Giang, 
huyện Yên Định, Ủy viên. 

18. Ông Lê Công Hợp, Giáo viên môn Địa lí Trường Trung học cơ sở Quảng Cát, 
thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

19. Bà Phạm Thị Phương Hoàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Cẩm 
Thuỷ, huyện Cẩm Thuỷ, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 18 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 
1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Ông Lê Ngọc Tú, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Thư ký Hội đồng. 
4. Ông Bùi Văn Thao, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy viên. 
5. Ông Nguyễn Văn Nam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Thánh Tông, 

huyện Thọ Xuân, Ủy viên. 
6. Ông Lê Xuân Quang, Giáo viên môn Vật lí, Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Ủy viên. 
7. Ông Vũ Tiến Duẫn, Giáo viên môn Vật lí, Trường Trung học cơ sở Lê Đình 

Kiên, huyện Yên Định, Ủy viên. 
8. Ông Hoàng Hữu Nhân, Giáo viên môn Vật lí, Trường Trung học cơ sở Phạm 

Văn Hinh, huyện Thạch Thành, Ủy viên. 
9. Bà Lại Thị Hương, Giáo viên môn Vật lí, Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Chích, huyện Đông Sơn, Ủy viên. 
10. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên môn Vật lí, Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá, Ủy viên. 
11. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Khai, thành 

phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
12. Bà Lê Thị Quyên, Giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học cơ sở Trần Mai 

Ninh, thành phố Thanh Hoá, Ủy viên. 
13. Ông Nguyễn Trường Giang, Giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học cơ sở 

Lê Thánh Tông, huyện Thọ Xuân, Ủy viên. 
14. Ông Lê Xuân Long, Giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học cơ sở Lê Đình 

Kiên, huyện Yên Định, Ủy viên. 
15. Ông Nguyễn Văn Tam, Giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học cơ sở Hải 

Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, Ủy viên. 
16. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục và 

Đào tạo, Ủy viên.  
17. Bà Lê Thị Vân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Đông Cương, 

thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
18. Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên môn Sinh học, Trường Trung học cơ sở Trần 

Phú, huyện Nông Cống, Ủy viên. 
19. Bà Trần Thị Huyền, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Lê Đình 

Kiên, huyện Yên Định, Ủy viên. 
20. Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Chu Văn 

An, huyện Nga Sơn, Ủy viên. 
21. Ông Trịnh Văn Mạnh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Thị 

trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Ủy viên. 
Danh sách ấn định: 21 người./. 
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Phụ lục 19 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 7 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
          1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
Hội đồng. 
 2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
 3. Ông Cao Công Luận, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Cẩm 
Thủy, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Nguyễn Viết Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Minh Khai, 
thành phố Thanh Hóa, Uỷ viên. 

5. Ông Nguyễn Đình Huy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Minh, huyện 
Đông Sơn, Uỷ viên. 

6. Bà Nguyễn Thị Xuân Lệ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Hải, 
thành phố Thanh Hóa, Uỷ viên. 

7. Ông Lê Doãn Quân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Sao Vàng, 
huyện Thọ Xuân, Uỷ viên. 

8. Ông Hà Văn Phấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 
Lộc, Uỷ viên. 

9. Ông Phạm Quốc Hoàn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện 
Nga Sơn, Uỷ viên. 

10. Ông Hồ Minh Hoàng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cù Chính Lan, thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

11. Bà Ngô Thị Thư, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Ngọc, huyện Cẩm 
Thuỷ, Uỷ viên. 

12. Ông Hoàng Văn Huấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Điện Biên, thành 
phố Thanh Hóa, Uỷ viên. 

13. Ông Lâm Vĩnh Diệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Đông Thọ, thành phố 
Thanh Hóa, Uỷ viên. 

14. Ông Lê Minh Lương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, huyện 
Vĩnh Lộc, Uỷ viên. 

15. Ông Phạm Văn Bình, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ba Đình, Thị xã Bỉm 
Sơn, Uỷ viên. 
 16. Ông Phạm Văn Nam, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thiệu Đô, huyện 
Thiệu Hoá, Uỷ viên. 
 17. Bà Nguyễn Thị Thoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Lam Sơn, 
huyện Thọ Xuân, Uỷ viên. 
 18. Ông Nguyễn Đình Long, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, 
huyện Quảng Xương, Ủy viên. 
 19. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường phổ thông Dân tộc bán trú Trung 
học cơ sở Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Ủy viên.  

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 20 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 7 MÔN ÂM NHẠC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Khương Thị Thanh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị xã Nghi 

Sơn, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Anh, thành 

phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
5. Bà Đỗ Thị Lan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Giang, huyện Thọ 

Xuân, Ủy viên. 
6. Bà Đinh Thị Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Chí, thị xã Nghi 

Sơn, Ủy viên. 
7. Ông Nguyễn Văn Thắng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nga Thành, huyện 

Nga Sơn, Ủy viên. 
8. Ông Đỗ Xuân Ngọc, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Sơn Hà, huyện Quan 

Sơn, Ủy viên. 
9. Ông Phạm Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở dân tộc nội 

trú huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 
10. Ông Đào Văn Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh thành 

phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
11. Ông Nguyễn Thành Luân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Giang, 

huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 
12. Ông Đinh Xuân Thụy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành Công, huyện 

Thạch Thành, Ủy viên. 
13. Ông Hoàng Trọng Quý, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc nội trú 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân, Ủy viên. 
14. Ông Lê Như Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Định Hải, 

thị xã Nghi Sơn, Ủy viên. 
15. Ông Nguyễn Huy Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Trạch, huyện 

Hoằng Hóa, Ủy viên. 
16. Ông Nguyễn Văn Thành, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hải Thanh, thị xã 

Nghi Sơn, Ủy viên. 
17. Lê  Văn Khánh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, 

Ủy viên. 
18. Bà Ngô Thị Phượng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tố Như, huyện 

Hoằng Hóa, Ủy viên. 
19. Bà Phạm Hoàng Hiền, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Thể 

thao và Du lịch, Ủy viên. 
Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 21 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 7 MÔN MĨ THUẬT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Vũ Hồng Luyến, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thành phố Sầm 

Sơn, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Lê Thị Mai, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hoá, 

Ủy viên. 

5. Ông Trịnh Trọng Huân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Đình Kiên, 
huyện Yên Định, Ủy viên. 

6. Ông Nguyễn Trọng Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn, 
huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 

7. Bà Trần Thị Ái Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

8. Bà Lí Thu Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố 
Thanh Hóa, Ủy viên. 

9. Ông Hoàng Ngọc Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Điện Biên, thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

10. Bà Trương Lan Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lí Tự Trọng, 
thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

11. Ông Đồng Hoàng Cẩn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thọ Bình, huyện 
Triệu Sơn, Ủy viên. 

12. Bà Đào Lan Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, huyện 
Hoằng Hóa, Ủy viên. 

13. Bà Đặng Thị Minh Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Hải, 
huyện Quảng Xương, Ủy viên. 

14. Bà Phạm Huyền Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú Sơn 
Hà, huyện Quan Sơn, Ủy viên. 

15. Nguyễn Văn Năm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Long, huyện Cẩm 
Thủy, Ủy viên. 

16. Ông Ngô Viết Tâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc, huyện 
Vĩnh Lộc, Ủy viên. 

17. Ông Vũ Trung Thưởng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Sao Vàng, 
huyện Thọ Xuân, Ủy viên. 

18. Bà Hà Thị Ngoan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ái Thượng, huyện Bá 
Thước, Ủy viên 

19. Ông Trịnh Thành Trung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hà Lan, Thị xã 
Bỉm Sơn, Ủy viên. 
                                        Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 22 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 7 MÔN CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Bùi Văn Thao, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Ủy viên. 

5. Bà Mai Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nga Thanh,  huyện 
Nga Sơn, Ủy viên. 

6. Bà Bùi Thị Huệ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Yên Dương, huyện Hà 
Trung, Ủy viên. 

7. Bà Bùi Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Thắng, huyện Thọ 
Xuân, Ủy viên. 

8. Ông Đinh Văn Phan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nga Trường, 
huyện Nga Sơn, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nga Thủy, huyện Nga 
Sơn, Ủy viên. 

10. Ông Nguyễn Bá Điệp, Giáo viên môn Công nghệ Trường Trung học cơ sở 
Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, Ủy viên. 

11. Bà Trần Thị Hiệp, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hải Lĩnh, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

12. Ông Phạm Quang Hoà, Giáo viên môn Công nghệ Trường Trung học cơ sở Tế 
Tân, huyện Nông Cống, Ủy viên. 

13. Bà Mai Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thọ Xương, huyện Thọ 
Xuân, Ủy viên. 

14. Ông Nguyễn Duy Tùng, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện 
Quảng Xương, Ủy viên. 

15. Bà Lê Thị Kim Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trung Sơn, thành phố 
Sầm Sơn, Ủy viên. 

16. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Hoằng Hà, huyện Hoằng Hoá, Ủy viên. 

17. Ông Nguyễn Bá Bình, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoằng Trường, 
huyện Hoằng Hóa, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 17 người./. 
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Phụ lục 23 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 7 MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Bùi Văn Thao, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Cao Thị Hà, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú Cẩm Thủy, 
huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 

5. Ông Nguyễn Ngọc Quang, Giáo viên Trường  Phổ thông bán trú Trung học cơ 
sở Trung Thành, huyện Quan Hóa, Ủy viên. 

6. Ông Hoàng Phú Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Xuân Phong 
huyện Thọ Xuân, Ủy viên. 

7. Bà Đặng Thị Nga, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Văn Lộc, huyện Hậu Lộc, 
Ủy viên. 

 8. Ông Phạm Hồng Cường, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thiệu Hòa, huyện 
Thiệu Hóa, Ủy viên. 

 9. Bà Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hoằng 
Đồng, huyện Hoằng Hoá, Ủy viên. 

10. Ông Nguyễn Văn Hảo, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh Sơn, thị xã 
Nghi Sơn, Ủy viên. 

11. Bà Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoằng Xuân, 
huyện Hoằng Hoá, Ủy viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nga An, huyện 
Nga Sơn, Ủy viên. 

13. Bà Trịnh Thị Hải, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tây Hồ, huyện Thọ 
Xuân, Ủy viên. 

14. Ông Bùi Hùng Mạnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Xuân Khang, huyện 
Như thanh, Ủy viên. 

15. Bà Phạm Thị Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành Trực, huyện 
Thạch Thành, Ủy viên. 

16. Bà Lê Thị Nhung, Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Sơn, Ủy viên. 

17. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện 
Nông Cống, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 17 người./.
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Phụ lục 24 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Lê Văn Thắng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS&THPT Thống 
Nhất, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Lê Hồng Phong, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng, 
Ủy viên. 

5. Bà Trần Thị Minh Loan, Giáo viên Trường THCS&THPT Như Thanh, Ủy viên. 

6. Bà Quách Lan Anh, Giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Ủy viên. 

7. Bà Trương Thị Ngọc Hân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nông Cống 1, 
Ủy viên. 

8. Bà Đào Thị Huệ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cẩm Thủy 1, Ủy viên. 

9. Ông Phạm Viết Cương, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 4, Ủy viên. 

10. Bà Trịnh Thị Hải, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Bỉm Sơn, Ủy viên. 

11. Bà Đỗ Thị Thúy, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 1, Ủy viên. 

12. Bà Phạm Thanh Hà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hà Trung, Ủy viên. 

13. Bà Trương Thị Giang, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên Lam 
Sơn, Ủy viên. 

14. Ông Hoàng Hữu Nghĩa, Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 2, Ủy viên. 

15. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ, Ủy viên. 

16. Ông Nguyễn Văn Luyện, Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 4, Uỷ viên. 

17. Ông Lê Trọng Vinh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thiệu Hoá, 
Uỷ viên. 

18. Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Trường Thi, 
Uỷ viên. 

19. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường THPT Lam Kinh, Uỷ viên. 
Danh sách ấn định: 19 người./.
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Phụ lục 25 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN TOÁN 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Trịnh Quốc Phượng, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 3, Thư ký 
Hội đồng. 

4. Ông Trần Đức Nội, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Đông Sơn 1, Ủy viên. 

5. Ông Nguyễn Đình Thanh, Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn, Ủy viên. 

6. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên. 

7. Ông Lê Văn Lâm, Giáo viên Trường THPT Hoằng Hóa 3, Ủy viên. 

8. Ông Hồ Văn Tám, Giáo viên Trường THPT Thường Xuân 3, Ủy viên. 

9. Ông Hoàng Văn Quang, Giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ, Ủy viên. 

10. Ông Lê Đức Trung, Giáo viên Trường THPT Lê Lợi, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Hữu Thận, Giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, Ủy viên. 

12. Ông Vi Thanh Hoàng, Giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 3, Ủy viên. 

13. Ông Mai Văn Ngọc, Giáo viên Trường THPT Hoàng Lệ Kha, Ủy viên. 

14. Ông Trịnh Trọng Trung, Giáo viên Trường THPT Yên Định 2, Ủy viên. 

15. Bà Vũ Thị Quyền, Giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Ủy viên. 

16. Bà Lê Thị Thanh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lê Văn Hưu, Ủy viên. 

17. Ông Mai Huy Tiến, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Mai Anh Tuấn, 
Ủy viên. 

18. Ông Nguyễn Văn Long, Giáo viên Trường THPT Như Thanh, Ủy viên. 

19. Ông Thiều Văn Tài, Giáo viên Trường THPT Ngọc Lặc, Ủy viên. 

                                       Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 26 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Nguyễn Thế Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Lí Thị Nguyệt Minh, Giáo viên, Trường THPT Đào Duy Từ, Ủy viên. 

5. Bà Đặng Thị Nga, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Mộng Tuân, Ủy viên. 

6. Ông Lê Hồng Phong, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Mai Anh Tuấn, 
Ủy viên. 

7. Bà Đặng Thị Hoài Thu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hoằng Hóa 4, 
Ủy viên. 

8. Bà Bùi Thị Tú, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Như Thanh, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thúy Hằng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Quảng Xương 1, 
Ủy viên. 

10. Bà Trần Thị Khánh Toàn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nông Cống 
1, Ủy viên. 

11. Bà Vũ Thị Nhàn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Bỉm Sơn, Ủy viên. 

12. Bà Hà Thị Thu Hương, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tĩnh Gia 1, 
Ủy viên. 

13. Ông Đỗ Viết Định, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lê Lợi, Ủy viên. 

14. Ông Nguyễn Văn Xô, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên. 

15. Bà Bùi Thị Thu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 1, Ủy viên. 

16. Bà Nguyễn Diệu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 2, Uỷ viên. 

17. Bà Mai Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Trung, Uỷ viên. 

18. Bà Hồ Minh Thái, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lương Đắc Bằng, 
Uỷ viên. 

19. Bà Mai Thị Loan, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Ba Đình, Uỷ viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 27 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 10 MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
Hội đồng. 

2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Nguyễn Văn Hậu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành 1, 
Thư ký Hội đồng. 

 4. Ông Trần Đức Thu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Đào Duy Từ, Uỷ viên. 

 5. Ông Vũ Quang Bân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nông Cống 1, 
Uỷ viên. 

 6. Ông Trịnh Văn Quân, Giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Uỷ viên. 

 7. Ông Trần Văn Hanh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lê Văn Hưu, 
Uỷ viên. 

 8. Ông Lê Văn Thập, Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 1, Uỷ viên. 

 9. Ông Lương Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 1, 
Uỷ viên. 

 10. Bà Ngô Thị Thuý Hằng, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT chuyên Lam Sơn, 
Uỷ viên. 

 11. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Cẩm Thuỷ 1, Uỷ viên. 

 12. Ông Vũ Phạm Ngọc Tân, Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Uỷ viên. 

 13. Ông Trần Mạnh Hùng, Giáo viên Trường THPT Mai Anh Tuấn, Uỷ viên. 

 14. Ông Mai Văn Thông, Giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, Uỷ viên. 

 15. Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Giáo viên Trường THPT Lam Kinh, Uỷ viên. 

 16. Ông Đặng Cao Cường, Giáo viên Trường THPT Như Thanh 2, Uỷ viên. 

 17. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng, Uỷ viên. 

 18. Ông Trần Ngọc Thiện, Giáo viên Trường THPT Lang Chánh, Uỷ viên. 

 19. Ông Lê Văn Chí, Giáo viên Trường THPT Quan Sơn, Uỷ viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 

 

 
 

 



31 
 

 

Phụ lục 28 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 10 MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Đỗ Hùng Sơn, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Lê Đình Hưng, Giáo viên Trường THPT Lang Chánh, Ủy viên. 

5. Bà Trần Thị Khuyên, Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Ủy viên. 

6. Ông Lê Duy Hoàng, Giáo viên Trường THPT Thiệu Hóa, Ủy viên. 

7. Ông Lê Văn Tuấn, Giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 2, Ủy viên. 

8. Bà Trịnh Thị Huế, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 2, Ủy viên. 

9. Ông Trịnh Tiến Duẩn, Giáo viên Trường THPT Lam Kinh, Ủy viên. 

10. Ông Hoàng Trọng Thành, Giáo viên Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Văn Giang, Giáo viên Trường THPT Ba Đình, Ủy viên. 

12. Ông Lê Như Hưng, Giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, Ủy viên. 

13. Ông Nguyễn Trung Phương, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT chuyên 
Lam Sơn, Ủy viên. 

14. Bà Trần Thị Hoa Lý, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nguyễn Trãi, 
Ủy viên. 

15. Ông Nguyễn Đình Thọ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Đông Sơn 2, 
Ủy viên. 

16. Ông Mai Đình Võ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Ngọc Lặc, Ủy viên. 

17. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường THPT Như Thanh, Ủy viên. 

18. Ông Dương Văn Dũng, Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 4, Ủy viên.  

19. Trịnh Đình Hải, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên.  

                                       Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 29 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 10 MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo và Đào tạo, 
Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Nguyễn Phú Tùng, Thư ký Hội đồng Trường THPT Chu Văn An, Ủy viên. 

5. Bà Lê Thị Hường, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Vĩnh Lộc, Ủy viên. 

6. Ông Lê Hồng Phong, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT chuyên Lam Sơn, 
Ủy viên. 

7. Bà Lê Thị Vân Anh, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Nguyễn Trãi, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thị Thuận, Giáo viên Trường THPT Đông Sơn 1, Ủy viên. 

10. Bà Chu Thị Huệ, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 2, Ủy viên. 

11. Ông Ngô Ngọc Tuyên, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 3, Ủy Viên. 

  12. Bà Nguyễn Thị Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Dân Tộc Nội Trú 
Tỉnh, Ủy viên. 

13. Bà Nguyễn Thị Dung, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hoằng Hóa 4, 
Ủy viên. 

14. Bà Mai Thị Hà, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 3, Ủy viên. 

15. Bà Hoàng Thị Xuân, Giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 1, Ủy viên. 

16. Ông Lê Xuân Sự, Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 4, Ủy viên. 

17. Ông Lê Ngọc Phong, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hoằng Hóa 3, 
Ủy Viên. 

18. Bà Phạm Thị Thủy, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Quảng Xương 2, 
Ủy viện. 

19. Ông Hoàng Văn Lộc, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành 4, 
Ủy viên. 

                             Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 30 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN VẬT LÍ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng 

3. Ông  Bùi Văn Thao, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Nguyễn Văn Trào, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hoằng Hóa 4, 
Ủy viên. 

5. Ông Lưu Hoàng Long, Tổ trưởng chuyên môn,Trường THPT Yên Định 2, 
Ủy viên. 

6. Bà Lê Hà Phương, Giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ, Ủy viên. 

7. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Quảng Xương 1, 
Ủy viên. 

8. Ông Bùi Văn Dương, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 1, Ủy viên. 

9. Ông Lê Nhất Trưởng Tuấn, Giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, Ủy viên. 

10. Bà Đỗ Thị Hoa, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hoàng Lệ Kha, Ủy viên. 

11. Bà Phạm Thị Hiền, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Bỉm Sơn, Ủy viên. 

12. Bà Đỗ Thị Phước Hà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lương Đắc 
Bằng, Ủy viên. 

13. Ông Bùi Văn Hào, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành 4, 
Ủy viên. 

14. Ông Phạm Văn Giang, Giáo viên Trường THPT Thiệu Hóa, Ủy viên. 

15. Ông Lê Văn Chung, Giáo viên Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên. 

16. Ông Bùi Sỹ Khiêm, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Tĩnh Gia 2, Ủy viên. 

17. Ông Hồ Sỹ Phúc, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 2, Ủy Viên. 

18. Ông Trần Đình Đức, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nông Cống 1, 
Ủy viên. 

19. Ông Nguyễn Văn Minh, Giáo viên Trường THPT Đông Sơn 2, Ủy viên.                                       

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 31 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN HÓA HỌC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng 

3. Ông Lê Ngọc Tú, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Lê Duy Chiến, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Quảng Xương 4, 
Ủy viên. 

5. Bà Mai Thị Thao, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Mai Anh Tuấn, Ủy viên. 

6. Ông Hoàng Văn Tùng, Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 4, Ủy viên. 

7. Bà Khương Thị Vân, Nhóm trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 4, 
Ủy viên. 

8. Ông Đỗ Minh Thế, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Quảng Xương 1, 
Ủy viên. 

9. Ông Lê Anh Dũng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Bá Thước, Ủy viên. 

10. Ông Tào Văn Việt, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành 1, 
Ủy viên. 

11. Ông Mai Văn Dư, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nga Sơn, Ủy viên. 

12. Ông Lê Xuân Thế, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Dân tộc Nội trú 
Ngọc Lặc, Ủy viên. 

13. Ông Lê Văn Cường, Giáo viên, Trường THPT Hoằng Hóa 3, Ủy viên. 

14. Ông Lê Văn Đạt, Giáo viên, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Ủy viên. 

15. Ông Trịnh Khắc Hoàn, Giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, Ủy viên. 

16. Bà Lê Mộng Quyên, Giáo viên Trường THPT Hà Trung, Ủy viên. 

17.  Ông Phạm Thành Luân, Giáo viên Trường THCS&THPT Quan Sơn, Ủy viên. 

18. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 1, Ủy viên. 

19. Bà Phạm Thị Thường, Giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 32 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN SINH HỌC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng 

3. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Lê Thị Lan, Giáo viên, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Ủy viên. 

5. Ông Vũ Văn Thanh, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Quảng Xương 4, Ủy viên. 

6. Ông Mai Xuân Hội, Giáo viên Trường THPT Mai Anh Tuấn, Ủy viên. 

7. Ông Lê Văn Hiển, Phó Hiệu trưởng,Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Nụ, Phó Hiệu trưởng,Trường THPT Lê Hồng Phong, Ủy viên. 

9. Ông Đoàn Văn Tác, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 1, Ủy viên. 

10. Bà Nguyễn Thị Mai, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lương Đắc Bằng, 
Ủy viên. 

11. Bà Phạm Thị Hà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành 1, 
Ủy viên. 

12. Ông Đỗ Huy Trình, Giáo viên Trường THPT Thiệu Hóa, Ủy viên. 

13. Ông Nguyễn Bá Nam, Giáo viên Trường THPT Hoàng Lệ Kha, Ủy viên. 

14. Ông Đặng Văn Sáu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 2, Ủy viên. 

15. Ông Nguyễn Đình Trọng, Giáo viên Trường THPT Nông Cống 4, Ủy viên. 

16. Ông Lê Đức Bằng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nông Cống 3, 
Ủy viên. 

17. Ông Lê Văn Thuận, Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 1, Ủy viên. 

18. Bà Vũ Thị Trọng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Đặng Thai Mai, 
Ủy viên. 

19. Ông Nguyễn Văn Thao, Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 3, Ủy viên. 

                                      Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 33 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN TIN HỌC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Mai Công Mãn, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng 

3. Ông Dương Đình Sĩ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Phạm Văn Cường, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Quảng Xương 1, 
Ủy viên. 

5. Bà Nguyễn Thúy Hà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lương Đắc Bằng, 
Ủy viên. 

6. Bà Lưu Thị Can, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Cẩm Thủy 1, Ủy viên. 

7. Ông Ngô Anh Đức, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Đông Sơn 1, 
Ủy viên. 

9. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Như Thanh, Ủy viên. 

10. Ông Đỗ Cảnh Toàn, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Nông Cống 1, Ủy viên. 

11. Ông Trịnh Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, 
Ủy Viên. 

12. Bà Phạm Thị Biên, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 2, Ủy viên. 

13. Bà Thịnh Thị Hạnh, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 3, Ủy viên. 

14. Bà Trịnh Thị Hồng Lí, Giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Ủy viên. 

15. Bà Phạm Thị Nga, Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Ủy viên. 

16. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 1, Ủy viên. 

17. Ông Phạm Quang Thắng, Giáo viên Trường THPT Mai Anh Tuấn, Ủy viên. 

18. Ông Nguyễn Đặng Phú, Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Ủy viên. 

19. Ông Phan Anh Tuấn, Giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, Ủy viên. 

                                       Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 34 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN LỊCH SỬ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông  Nguyễn Văn Hồ, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Bà Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 4, Ủy viên. 

5. Ông Hoàng Đức Dũng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Chu Văn An, 
Ủy viên. 

6. Ông Trần Minh Thái, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 5, Ủy viên. 

7. Ông Trịnh Văn Long, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Nguyễn Mộng 
Tuân, Ủy viên. 

8. Ông Trương Tuấn Nam, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Thạch Thành 1, 
Ủy viên. 

9. Bà Nguyễn Thu Hà, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lê Hồng Phong, 
Ủy viên. 

10. Bà Lê Thị Bình, Giáo viên Trường THPT Hàm Rồng, Ủy viên. 

11. Bà Phan Thị Hà, Giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn, Ủy viên. 

12. Bà Trần Thị Dung, Giáo viên Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên. 

13. Ông Lê Xuân Phong, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 2, 
Ủy viên. 

14. Ông  Hoàng Văn Bằng, Giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng, Ủy viên. 

15. Bà Trần Thị Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 4, Ủy viên. 

16. Bà Đặng Thị Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên; 

17. Ông Nguyễn Văn Quang, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hậu Lộc 2, 
Ủy viên. 

18. Bà Ngô Thị Hồng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nông Cống 3, 
Ủy viên. 

19. Ông Hồ Anh Tuấn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Cầm Bá Thước, 
Ủy viên. 

                                       Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 35 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN ĐỊA LÍ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch 
Hội đồng. 

2. Ông Trịnh Trọng Nam, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Bà  Vũ Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Hoàng Ngọc Tuyên, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT chuyên Lam Sơn, 
Ủy viên. 

5. Bà Nguyễn Thị Thương, Giáo viên Trường THPT Quảng Xương 1, Ủy viên. 

6. Bà Lê Thị Hương, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Lam Kinh, Ủy viên. 

7. Bà Bùi Kiều Hương, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hàm Rồng, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Như 
Thanh, Ủy viên. 

9. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Thạch Thành 3, 
Ủy viên. 

10. Ông Phạm Xuân Thành, Giáo viên, Trường THPT Quan Hóa, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Khắc Hưng, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tĩnh Gia 1, 
Ủy viên. 

12. Bà Bùi Thị Nhung, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên. 

13. Bà Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên. 

14. Bà Phạm Thị Hải Hưng, Giáo viên Trường THPT Hậu Lộc 1, Ủy viên. 

15. Bà Nguyễn Thị Nhung, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Hoằng Hóa 4, 
Ủy viên. 

16. Bà Lê Thị Hoa, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Chu Văn An, Uỷ viên. 

17. Ông Trương Đăng Khuê, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Bá 
Thước, Uỷ viên. 

18. Ông Lê Vinh Toàn, Nhóm trưởng chuyên môn, Trường THPT Triệu Sơn 2, 
Uỷ viên. 

19. Bà Đinh Thị Lý, Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Lê Hồng Phong, Uỷ viên. 

                                       Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 36 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN CÔNG NGHỆ 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông  Bùi Văn Thao, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Đinh Sỹ Hùng, Giáo viên, Trường THPT Hậu Lộc 2, Ủy viên. 

5. Ông Nguyễn Đăng Quang, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 1, Ủy viên. 

6. Bà Lê Thị Văn, Giáo viên Trường THPT Lê Lợi, Ủy viên. 

7. Bà Phan Thị Nguyệt, Giáo viên Trường THPT Ba Đình, Ủy viên. 

8. Ông Nguyễn Hữu Hóa, Giáo viên Trường THPT Như Xuân, Ủy viên. 

9. Bà Đỗ Thị Hòa, Giáo viên Trường THPT Thọ Xuân 4, Ủy viên. 

10. Bà Lê Thị Lan, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi, Ủy viên. 

11. Bà Phạm Thị Hải Huyền, Giáo viên Trường THPT Hoàng Lệ Kha, Ủy viên. 

12. Bà Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Ủy viên. 

13. Bà Lê Thị Huế, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 4, Ủy viên. 

14. Bà Phạm Thị Giang, Giáo viên Trường THPT Yên Định 1, Ủy viên. 

15. Bà Trịnh Thị Vân Anh, Giáo viên Trường THPT Hoằng Hóa 4, Ủy viên.  

16. Bà Nguyễn Thị Trà, Giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 3, Ủy viên. 

17. Ông Đặng Văn Quang, Giáo viên Trường THPT Mai Anh Tuấn, Ủy viên. 

18. Bà Mai Thị Lương, Giáo viên Trường THPT Bỉm Sơn, Ủy viên. 

19. Ông Lê Văn Thắng, Giáo viên Trường THPT Đông Sơn 2, Ủy viên. 

                                      Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 37 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN ÂM NHẠC 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Khương Thị Thanh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, thị xã Nghi 

Sơn, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Anh, thành 

phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

5. Bà Đỗ Thị Lan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Giang, huyện Thọ 
Xuân, Ủy viên. 

6. Bà Đinh Thị Loan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Chí, thị xã Nghi 
Sơn, Ủy viên. 

7. Ông Nguyễn Văn Thắng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nga Thành,huyện 
Nga Sơn, Ủy viên. 

8. Ông Nguyễn Văn Thành, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hải Thanh, thị xã 
Nghi Sơn, Ủy viên. 

9. Ông Phạm Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở dân tộc nội 
trú huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 

10. Ông Đào Văn Tuấn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh thành 
phố Thanh Hóa, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Thành Luân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm 
Giang, huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 

12. Ông Đinh Xuân Thụy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thành Công, huyện 
Thạch Thành, Ủy viên. 

13. Bà Phạm Hoàng Hiền, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Thể 
thao và Du lịch, Ủy viên. 

14. Ông Lê Như Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Định Hải, 
thị xã Nghi Sơn, Ủy viên. 

15. Ông Nguyễn Huy Tú, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hoàng Trạch, huyện 
Hoằng Hóa, Ủy viên. 

16. Ông Nguyễn Văn Thành, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hải Thanh, thị xã 
Nghi Sơn, Ủy viên. 

17. Bà Châu Lệ Hồng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú 
tỉnh, Ủy viên. 

18. Bà Ngô Thị Phượng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tố Như, huyện 
Hoằng Hóa, Ủy viên. 

19. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, 
thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
                                     Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 38 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

 LỚP 10 MÔN MĨ THUẬT 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
1. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 
2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 
3. Bà Vũ Hồng Luyến, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm 

Sơn, Thư ký Hội đồng. 
4. Bà Lê Thị Mai, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hoá, 

Ủy viên. 
5. Ông Trịnh Trọng Huân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Đình Kiên, 

huyện Yên Định, Ủy viên. 
6. Ông Nguyễn Trọng Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn, 

huyện Cẩm Thủy, Ủy viên. 
7. Bà Trần Thị Ái Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Mai Ninh, thành 

phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
8. Bà Lý Thu Hằng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố 

Thanh Hóa, Ủy viên. 
9. Ông Hoàng Ngọc Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Điện Biên, thành 

phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
10. Bà Trương Lan Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, 

thành phố Thanh Hóa, Ủy viên. 
11. Ông Đồng Hoàng Cẩn, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thọ Bình, huyện 

Triệu Sơn, Ủy viên. 
12. Bà Đào Lan Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhữ Bá Sỹ, huyện 

Hoằng Hóa, Ủy viên. 
13. Bà Đặng Thị Minh Thanh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Hải, 

huyện Quảng Xương, Ủy viên. 
14. Bà Phạm Huyền Trang, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú 

Sơn Hà, huyện Quan Sơn, Ủy viên. 
15. Nguyễn Văn Năm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Long, huyện Cẩm 

Thủy, Ủy viên. 
16. Ông Ngô Việt Tâm, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc, huyện 

Vĩnh Lộc, Ủy viên. 
17. Ông Vũ Trung Thưởng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Sao Vàng, 

huyện Thọ Xuân, Ủy viên. 
18. Bà Hà Thị Ngoan, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ái Thượng, huyện Bá 

Thước, Ủy viên. 
19. Ông Trịnh Thành Trung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hà Lan, Thị xã 

Bỉm Sơn, Ủy viên. 
Danh sách ấn định: 19 người./. 
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Phụ lục 39 
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA 

LỚP 10 MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

1. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng. 

2. Ông Đỗ Xuân Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3. Ông Bùi Văn Thao, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Thư ký Hội đồng. 

4. Ông Lê Xuân Tuấn, Giáo viên Trường THPT Cầm Bá Thước, Ủy viên. 

5. Bà Trịnh Thị Vân Anh, Giáo viên Trường THPT Hoằng Hóa 4, Ủy viên. 

6. Ông Hoàng Văn Toàn, Giáo viên Trường THPT Tống Duy Tân, Ủy viên. 

7. Bà Chu Thị Hồng Hạnh, Tổ trưởng chuyên môn, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-
Hướng nghiệp tỉnh, Ủy viên. 

8. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 2, Ủy viên. 

9. Bà Hoàng Thanh Hà, Giáo viên Trường THCS và THPT Thống Nhất, Ủy viên. 

10. Ông Hoàng Văn Long, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoằng Hóa 3, Ủy viên. 

11. Ông Nguyễn Xuân Tài, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành, 
Ủy viên. 

12. Bà Lê Thị Huế, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 4, Ủy viên. 

13. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giáo viên Trường THPT Lê Lai, Ủy viên. 

14. Ông Lê Hồng Phương, Giáo viên Trường THPT Sầm Sơn, Ủy viên. 

15. Ông Nguyễn Duy Anh, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT Tĩnh Gia 1, 
Ủy viên. 

16. Ông Nguyễn Xuân Thiện, Giáo viên Trường THPT Cẩm Thủy 1, Ủy viên. 

17. Ông Nguyễn Anh Ngọc, Giáo viên Trường THPT Triệu Sơn 4, Ủy viên. 

18. Bà Hoàng Thị Ngàn, Giáo viên Trường THPT Lương Đắc Bằng Ủy viên. 

19. Bà Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường THPT Chu Văn An, Ủy viên. 

Danh sách ấn định: 19 người./. 


